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A MFUHAILIGHT- Công ty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ KMC( thuơng hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ đèn  

>=135Lm/W Diming 2-5 cấp, chống xung sét >=20Kv)

1
KMC 30W, Øv >= 4050 Lm,  IP66, 

IK08
     4.600.000 

2
KMC 40W, Øv >= 5400 Lm,  IP66, 

IK08
     4.800.000 

3
KMC 50W, Øv >= 6750 Lm,  IP66, 

IK08
     4.909.091 

4
KMC 60W, Øv >= 8100 Lm, IP66, 

IK08  
     5.600.000 

5
KMC 70W, Øv >= 9450 Lm, IP66, 

IK08
     5.909.091 

6
KMC 75W, Øv >= 10.125 Lm, IP66, 

IK08
     6.000.000 

7
KMC 80W, Øv >= 10.800 Lm,  IP66, 

IK08   
     6.200.000 

8
KMC 90W, Øv >= 12.150 Lm, IP66, 

IK08  
     6.300.000 

9
KMC 100W, Øv >= 13.500 Lm, 

IP66, IK08
     7.000.000 

10
KMC 120W, Øv >= 16.200 Lm,  

IP66, IK08  
     7.500.000 

11
KMC 140W, Øv >= 18.900 Lm,  

IP66, IK08
     9.000.000 

12
KMC 150W, Øv >= 20.250 Lm, 

IP66, IK08  
     9.090.909 

13
KMC 180W, Øv >= 24.300 Lm, 

IP66, IK08  
   10.000.000 

14
KMC 200W, Øv >= 27.000 Lm, 

IP66, IK08  
   10.909.091 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ DMC( thuơng hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ đèn  

>=150Lm/W Diming 2-5 cấp, chống xung sét >=20Kv)

15
DMC 30W , Øv >= 4650 Lm, H >= 

155 Lm/W, IK10, IP67

đ/bộ
5.136.364

16
DMC 40W , Øv >= 6000 Lm, H >= 

150 Lm/W, IK10, IP67

đ/bộ
5.863.636

17
DMC 50W , Øv >= 7500 Lm, H >= 

150 Lm/W, IK10, IP67

đ/bộ
6.500.000

18
DMC 60W , Øv >= 8700 Lm, H >= 

145Lm/W, IK10, IP67

đ/bộ
7.000.000

19
DMC 70W , Øv >= 11.200 Lm, H >= 

160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
7.772.727

20
DMC 75W , Øv >= 12.000 Lm, H >= 

160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
7.872.727

21
DMC 80W , Øv >= 12.800 Lm, H >= 

160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
8.181.818

22
DMC 90W , Øv >= 14.400 Lm, H >= 

160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
8.863.636

23
DMC 100W , Øv >= 16.000 Lm, H 

>= 160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
10.318.182

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 4 NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày       /5/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

ST

T
Loại vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật/ quy 

cách/ nhà 

SX/ xuất xứ/ 

địa chỉ NM, 

Kho

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

Ghi 

chú

12



[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

24
DMC 120W , Øv >= 19.200 Lm, H 

>= 160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
11.318.182

25
DMC 140W , Øv >= 22.400 Lm, H 

>= 160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
12.272.727

26
DMC 150W , Øv >= 24.000 Lm, H 

>= 160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
12.727.273

27
DMC 180W , Øv >= 28.800 Lm, H 

>= 160 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
16.818.182

28
DMC 200W , Øv >= 31.000 Lm, H 

>= 155 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
18.681.818

29
DMC 250W , Øv >= 37.500 Lm, H 

>= 150 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
21.636.364

30
DMC 320W , Øv >= 46.400 Lm, H 

>= 145 Lm/W, IP67, IK08

đ/bộ
23.818.182

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ GMC( thuơng hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ đèn  

>=140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >=20Kv)

31 GMC 60W, Øv >= 8400 Lm đ/bộ 5.742.000

32 GMC 70W, Øv >= 9800 Lm đ/bộ 6.345.000

33 GMC 75W, Øv >= 10.500 Lm đ/bộ 6.597.000

34 GMC 80W, Øv >= 11.200 Lm đ/bộ 6.795.000

35 GMC 90W, Øv >= 12.600 Lm đ/bộ 7.290.000

36 GMC 100W, Øv >= 14.000 Lm đ/bộ 8.010.000

37 GMC 120W, Øv >= 16.800 Lm đ/bộ 9.630.000

38 GMC 140W, Øv >= 19.600 Lm đ/bộ 10.170.000

39 GMC 150W, Øv >= 21.000 Lm đ/bộ 10.665.000

40 GMC 180W, Øv >= 25.200 Lm đ/bộ 12.060.000

41 GMC 200W, Øv >= 28.000 Lm đ/bộ 13.275.000

42 GMC 250W, Øv >= 35.000 Lm đ/bộ 14.985.000

43 GMC 300W, Øv >= 42.000 Lm đ/bộ 18.180.000

44 GMC 350W, Øv >= 49.000 Lm đ/bộ 19.710.000

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ CMC( thuơng hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ đèn  

>=140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >=20Kv)

45 CMC 30W, Øv >= 4200 Lm đ/bộ 4.700.000

46 CMC 40W, Øv >= 5600 Lm đ/bộ 5.154.545

47 CMC 50W, Øv >= 7000 Lm đ/bộ 5.772.727

48 CMC 60W, Øv >= 8400 Lm đ/bộ 6.700.000

49 CMC 70W, Øv >= 9800 Lm đ/bộ 7.500.000

50 CMC 75W, Øv >= 10.500 Lm đ/bộ 7.727.273

51 CMC 80W, Øv >= 11.200 Lm đ/bộ 7.900.000

52 CMC 90W, Øv >= 12.600 Lm đ/bộ 8.636.364

53 CMC 100W, Øv >= 14.000 Lm đ/bộ 9.800.000

54 CMC 120W, Øv >= 16.800 Lm đ/bộ 11.800.000

55 CMC 140W, Øv >= 19.600 Lm đ/bộ 12.200.000

56 CMC 150W, Øv >= 21.000 Lm đ/bộ 12.500.000

57 CMC 160W, Øv >= 22.400 Lm 13.200.000

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ CMOS (Thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ 

đèn (H),  IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 20 kV, BH 5 năm. TC: ISO 9001:2015, ISO14001:2015,TCVN 7722-2-

3:2019)

58
CMOS 60W, Øv >= 9000 Lm, H >= 

150 Lm/W

đ/bộ
7.536.364

59
CMOS 70W, Øv >= 10.500 Lm, H 

>= 150 Lm/W

đ/bộ
7.981.818

60
CMOS 75W, Øv >= 11.250 Lm, H 

>= 150Lm/W

đ/bộ
8.090.909

61
CMOS 80W, Øv >= 11.600 Lm, H 

>= 145 Lm/W

đ/bộ
8.681.818

13



[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

62
CMOS 90W, Øv >= 13.050 Lm, H 

>= 145 Lm/W

đ/bộ
9.445.455

63
CMOS 107W, Øv >= 16.050 Lm, H 

>= 150 Lm/W

đ/bộ
10.681.818

64
CMOS 123W, Øv >= 18.450 Lm, H 

>= 150 Lm/W

đ/bộ
11.954.545

65
CMOS 139W, Øv >= 20.850 Lm, H 

>= 150 Lm/W

đ/bộ
12.590.909

66
CMOS 150W, Øv >= 22.500 Lm, H 

>= 145 Lm/W

đ/bộ
13.136.364

67
CMOS 160W, Øv >= 23.200 Lm, H 

>= 145 Lm/W

đ/bộ
13.454.545

68
CMOS 180W, Øv >= 26.100 Lm, H 

>= 145 Lm/W

đ/bộ
14.454.545

69
CMOS 200W, Øv >= 29.000 Lm, H 

>= 145 Lm/W

đ/bộ
14.909.091

ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN GL (Thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7, IP 66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 20 kV, BH 3 

năm. TC: IEC 60598, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019)

70 GL01, 30W - 50W đ/bộ 8.545.455

71 GL01, 55W - 80W đ/bộ 9.454.545

72 GL02, 30W - 50W đ/bộ 6.436.364

73 GL02, 55W - 80W đ/bộ 7.272.727

74 GL03, 30W - 50W đ/bộ 8.727.273

75 GL03, 55W - 80W đ/bộ 9.545.455

76 GL06, 30W - 50W đ/bộ 9.909.091

77 GL06, 55W - 80W đ/bộ 10.363.636

78 GL07, 30W - 50W đ/bộ 6.909.091

79 GL07, 55W - 80W đ/bộ 7.545.455

80 GL09, 30W - 50W đ/bộ 7.090.909

81 GL09, 55W - 80W đ/bộ 7.727.273

ĐÈN LED TRANG TRÍ THẢM CỎ: CHIP LED CREE - USA (IP66,IK 08, thân bằng hợp kim nhôm đúc. Bảo hành  2 năm. TC: 

ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019)

82 FL17, 5W - 15W đ/bộ 4.290.909

83 FL18, 5W - 15W đ/bộ 3.527.273

84 FL19, 5W - 15W đ/bộ 3.590.909

85 FL20, 5W - 15W đ/bộ 3.409.091

ĐÈN LED ÂM ĐẤT: CHIP LED CREE - USA (ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP 67, Bảo hành  2 năm. TC: ISO 

9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019)

86 MF-UG-8A - 3W đ/bộ 2.090.909

87 MF-UG-8B - 6W đ/bộ 2.272.727

88 MF-UG-8C - 12W đ/bộ 2.727.273

89 MF-UG-8D - 24W đ/bộ 3.090.909

90 MF-UG-8E - 36W đ/bộ 3.363.636

91 MF-UG-6A - 5W đ/bộ 2.227.273

92 MF-UG-6B - 12W đ/bộ 2.590.909

93 MF-UG-6C - 24W đ/bộ 2.863.636

94 MF-UG-6D - 36W đ/bộ 3.272.727

95 MF-UG-5A - 5W đ/bộ 2.090.909

96 MF-UG-5B - 9W đ/bộ 2.636.364

97 MF-UG-5C - 15W đ/bộ 2.818.182

98 MF-UG-5D - 24W đ/bộ 3.181.818

99 MF-UG-5E - 48W đ/bộ 3.545.455

100 MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc đ/bộ 2.318.182

101 MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc đ/bộ 2.454.545
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102
MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn 

sắc

đ/bộ
2.590.909

103 MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc đ/bộ 2.500.000

104 MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc đ/bộ 2.590.909

ĐÈN PHA LED F326 (Thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ đèn (H≥150Lm/W), IP 66, 

IK08 , Diming 2-5 cấp, chống xung sét 20 kV, BH 5 năm. TC: ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019)

105 F326 - 280W, Øv >= 42.000 Lm đ/bộ 16.090.909

106 F326 - 330W, Øv >= 49.500 Lm đ/bộ 17.500.000

107 F326 - 400W, Øv >= 60.000 Lm đ/bộ 32.000.000

108 F326 - 450W, Øv >= 67.500 Lm đ/bộ 33.000.000

109 F326 - 500W, Øv >= 75.000 Lm đ/bộ 34.000.000

110 F326 - 600W, Øv >= 90.000 Lm đ/bộ 35.000.000

111 F326 - 800W, Øv >= 120.000 Lm đ/bộ 40.000.000

112 F326 - 1000W, Øv >= 150.000 Lm đ/bộ 42.000.000

ĐÈN PHA LED F328 (Thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ đèn (H≥150Lm/W), IP 67, 

IK08. Diming 2-5 cấp, chống xung sét 20 kV, BH 5 năm. TC: ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019)

113 F328 - 70W,  Øv >= 10.500 Lm đ/bộ 8.318.182

114 F328 - 80W,  Øv>= 12.000 Lm đ/bộ 8.590.909

115 F328 - 90W,  Øv>= 13.500 Lm đ/bộ 8.909.091

116 F328 - 100W,  Øv>= 15.000 Lm đ/bộ 10.136.364

117 F328 - 120W,  Øv>= 18.000 Lm đ/bộ 11.000.000

118 F328 - 150W, Øv>= 22.500 Lm đ/bộ 12.000.000

119 F328 - 180W, Øv>= 27.000 Lm đ/bộ 12.590.909

120 F328 - 200W, Øv>= 30.000 Lm đ/bộ 13.136.364

121 F328 - 240W, Øv>= 36.000 Lm đ/bộ 15.227.273

122 F328 - 280W, Øv>= 42.000 Lm đ/bộ 15.909.091

123 F328 - 330W, Øv>= 49.500 Lm đ/bộ 17.318.182

124 F328 - 400W, Øv>= 60.000 Lm đ/bộ 29.000.000

125 F328 - 500W, Øv>= 75.000 Lm đ/bộ 31.000.000

126 F328 - 600W, Øv>= 90.000 Lm đ/bộ 32.818.182

ĐÈN PHA LED F310 (Thương hiệu bộ điện thuộc EU/G7, QT bộ đèn (Øv), hiệu suất phát quang bộ đèn (H≥130Lm/W), Diming 

2-5 cấp, chống xung sét 20 kV, BH 5 năm. TC: ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019)

127 F310 - 30W,  Øv >= 3900 Lm đ/bộ 6.900.000

128 F310 - 40W,  Øv >= 5200 Lm đ/bộ 7.136.364

129 F310 - 50W,  Øv >= 6500 Lm đ/bộ 7.318.182

130 F310 - 60W,  Øv >= 7800 Lm đ/bộ 7.681.818

131 F310 - 70W,  Øv >= 9100 Lm đ/bộ 7.909.091

132 F310 - 80W,  Øv >= 10.400 Lm đ/bộ 8.227.273

133 F310 - 90W,  Øv >= 11.700 Lm đ/bộ 8.500.000

134 F310 - 100W,  Øv >= 13.000 Lm đ/bộ 9.227.273

135 F310 - 120W,  Øv >= 15.600 Lm đ/bộ 10.000.000

TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN (Quy cách, chất lượng :Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim 

nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng. TCVN 3902 - 1984)

136 FH07/FHL003- Bóng LED 30W đ/trụ 16.518.182

137
FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 

30W

đ/trụ
14.636.364

138
FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 

9W

đ/trụ
17.981.818

139  FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 

9W

đ/trụ 12.727.273

140
FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 

9W

đ/trụ
17.681.818

141 FH07/ CH-08-4/Ø400 - Bóng LED 

9W

đ/trụ 12.590.909

142
FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 

30W

đ/trụ
16.909.091
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143
 FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng 

LED 30W

đ/trụ
21.536.364

144
FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng 

LED 9W

đ/trụ
20.863.636

145
FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 

9W

đ/trụ
16.309.091

146
FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng 

LED 9W

đ/trụ
19.754.545

147
FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 

9W

đ/trụ
15.890.909

148
FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng 

LED 9W

đ/trụ
17.981.818

149
FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng 

LED 30W

đ/trụ
18.318.182

150
FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng 

LED 30W

đ/trụ
22.790.909

151
Đế cột  FH-05B-  Cao 1,60m- Bao 

chân trụ đèn chiếu sáng

đ/đế
9.045.455

152
Đế cột FH-03: Cao 1,78m- Bao chân 

trụ đèn chiếu sáng

đ/đế
10.409.091

153

FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED 

GL) - Thân bằng thép mạ kẽm nhúng 

nóng cao 3.55m, Sơn trang trí bên 

ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền 

màu, độ bám cao.

đ/trụ

4.172.727

154

Trụ trang trí FH11 (dùng lắp đèn 

trang trí LED GL) - Thân bằng gang 

đúc. Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, 

bền màu, độ bám dính tốt.

đ/trụ

8.663.636

CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG (TC: JISG3101.SS400, ASTM A123; 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhung nóng)

155

 Bát giác 6m liền cần đơn; D=150; 

dày=3mm; vươn =1,2m;  Mặt bích 

375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực 

dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ Bản lề 

cửa cột

đ/cột

4.727.273

156

 Bát giác 7m liền cần đơn; D=148; 

dày=3mm; vươn =1,2m;  Mặt bích 

375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực 

dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

5.363.636

157

 Bát giác 7m  cần rời đôi ;D=148; 

dày=3mm; vươn =1,2m; Mặt bích 

375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực 

dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

5.636.364

158

 Bát giác 8m liền cần đơn;D=148; 

dày=3mm; vươn =1,2m; Mặt bích 

375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực 

dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

5.727.273

159

 Bát giác 8m cần rời đôi; 

D=148;dày=3mm; vươn =1,2m; Mặt 

bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường 

lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

6.181.818

160

 Bát giác 9m liền cần đơn;D=156; 

dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 

400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực 

dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

7.818.182

161

Bát giác 9m cần rời đôi; 

D=156;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt 

bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường 

lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

8.000.000
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162

 Bát giác10m liền cần đơn;D=164;dày 

= 4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 

400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực 

dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

8.545.455

163

 Bát giác10m cần rời đôi;D=164;dày= 

4mm; vươn =1,5m; Mặt bích 

400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực 

dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

8.909.091

164

10m  ( Bát giác + Tròn côn) cần đèn 

đôi, kiểu mẫu:- Thân 8m D72/164; 

dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 

gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn 

đôi, thân cần 2m D60/72, dày 3mm; 

D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm+ tấm 

rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox 

D100 +ống nối  - Mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

10.454.545

165

   10m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba, 

kiểu mẫu:- Thân 8m;D72/164; 

dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 

gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn 

ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 

3mm; D60x3mm vươn 1.5m, 

D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 

3mm, + Cầu Inox D100 +ống nối- Mạ 

kẽm nhúng nóng

đ/cột

11.545.455

166

    Bát giác11m liền cần đơn; 

D=184;dày = 4mm; vươn =1,5m; Mặt 

bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường 

lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng.

đ/cột

10.636.364

167

    Bát giác11m cần rời đôi; 

D=184;dày=4mm; vươn =1,5m; Mặt 

bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường 

lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng

đ/cột

11.272.727

168

    11m (bát giác + Tròn  côn) cần đèn 

đôi kiểu mẫu- Thân cao 9m, D84/184; 

dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 

gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn 

đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 

3mm, D60x3mm vươn 1.5m, 

D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 

3mm, +  Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ 

kẽm nhúng nóng.

đ/cột

11.545.455

169

11m (bát giác + Tròn  côn) cần đèn ba 

kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184; dày 

4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân 

tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn ba 

kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 

3mm, D60x3mm vươn 1.5m, 

D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 

3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ 

kẽm nhúng nóng.

đ/cột

12.636.364

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MFUHAILIGHT

Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + 

Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm 

đèn.

170
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

50A 
đ/Tủ    83.909.091 

171
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

60A 
đ/Tủ    85.454.545 

172
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

75A
đ/Tủ    89.909.091 
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173
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

100A
đ/Tủ    93.636.364 

174

Bộ điều khiển thông minh tại đèn 

(LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-

L771K0WLR4, 90-264Vac 50/60Hz, 

>= IP66, Lora Mesh, đo đếm được dữ 

liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng 

điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự 

cố từng đèn.

đ/Bộ      3.500.000 

175

Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện 

(DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-

D011K0WLR4CE: Lora Mesh/ 4G, 

RS232, RS485, quản lý tối thiểu 200 

bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo 

thời gian thực, pin dự phòng > 10h.

đ/Bộ    57.909.091 

B Đèn LED (Công ty CP thiết bị điện Đồng Hưng Phát)

ĐÈN LED chiếu sáng (thuơng hiệu Philips, Dim 5 cấp Dali, quang thông bộ đèn >=140lm/W, IK08, IP66, CRI>70, chống 

xung sét 10Kv)

176 TECEO (Dim 5 cấp Dali, Quang thông bộ đèn >=163lm/W, IK09, IP66, chống xung sét 10Kv)

177 Teceo1- 78W-24 Led đ/ bộ 11.934 Lm 13.662.900

178 Teceo1- 91W-32 Led đ/ bộ 13.923 Lm 14.341.200

179 Teceo1- 103W-32 Led đ/ bộ 15.759 Lm 14.825.700

180 Teceo1- 119W-40Led đ/ bộ 18.207 Lm 18.957.500

181 Teceo1- 129W-40Led đ/ bộ 19.737 Lm 19.248.200

182 Teceo1- 137W-48Led đ/ bộ 20.961 Lm 19.442.000

183 Teceo1- 153W-48Led đ/ bộ 23.409 Lm 20.507.900
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